
 

 

 

 

Sơ cấp 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 2) 
 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

21. Tôi đã uống hai ................ thuốc cảm rồi mà vẫn thấy nhức đầu quá. 

  (a) viên       (b) cục              (c) hòn         (d) miếng 

22. Tôi ra Hà Nội hai ngày, sau đó tôi sẽ ................ Đà Nẵng. 

  (a) ra       (b) vào    (c) lên         (d) xuống 

23. Xin lỗi, cô cho hỏi mỗi tuần có mấy ................ đi Bangkok? 

  (a) tuyến      (b) chuyến   (c) máy bay         (d) đường  

24. Xin cảm ơn anh chị. Hôm nay ................ nào tôi thấy cũng ngon. 

  (a) đĩa     (b) bữa ăn              (c) món        (d) thức ăn 

25. Trước ................ thi em có lo lắng không? 

  (a) dịp     (b) kỳ              (c) môn         (d) học kỳ 

26. Chuẩn bị đi! Xe đến ..............! 

  (a) ấy      (b) nọ              (c) kia         (d) kìa    

27. Việc này tôi chỉ làm ........... là xong. 

 (a) một lúc     (b) một khi             (c) ít lúc         (d) ít khi  
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28. Anh đừng ........... lo, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. 

 (a) lắm     (b) rất              (c) quá         (d) nhiều 

29. Ngày mai là chủ nhật, ........... thức dậy sớm. Thích thật! 

 (a) chưa      (b) khỏi    (c) không nên      (d) chưa nên  

30. Tôi sống ở Việt Nam một năm rồi nên đã quen ................ đũa. 

  (a) mang       (b) lấy               (c) nắm          (d) cầm  

31. Tôi thích đi du lịch bằng xe lửa vì có thể ................ phong cảnh dọc đường. 

  (a) thấy       (b) trông     (c) ngắm          (d) nhìn thấy 

32. Trời mưa! ................ quần áo vào nhà đi! 

  (a) Mang       (b) Để               (c) Đặt          (d) Giữ 

33. Vào lớp học phải ................. mũ ra chứ!  

  (a) gắn               (b) mang               (c) cài          (d) bỏ 

34. Vì đông con nên họ sống rất ................ . 

  (a) mệt mỏi      (b) vất vả               (c) đau khổ          (d) mệt 

35. Vở “Hamlet” ................ vé rồi. Thứ ba tuần sau anh trở lại nhé. 

  (a) xong      (b) hết     (c) thừa           (d) dư 

36. Xin lỗi anh, tôi ................ anh là một người bạn cũ của tôi.  

  (c) nhớ      (b) tưởng     (c) quên          (d) sai 

37. Anh không nên ........... thời gian vào những việc như vậy. 

 (a) lãng phí      (b) tiêu phí    (c) phí          (d) a,b,c đúng 



 

 

38. Tội nghiệp! Thằng bé sống ........... từ năm lên 10. 

 (a) cô độc      (b) độc thân              (c) một mình       (d) cô đơn 

39.  Đây là trường ........... nên học sinh không phải trả học phí. 

 (a) công cộng   (b) công     (c) chung          (d) quốc gia 

40. Anh lấy cho tôi .................. đũa khác nhé. 

  (a) cặp      (b) hai                (c) đôi          (d) a,b,c đúng 

Đáp án: 21a; 22b; 23b; 24c; 25b; 26d; 27a; 28c; 29b; 30d; 

31c; 32a; 33d; 34b; 35b; 36b; 37d; 38c; 39b; 40c 

 


